
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Phạm Thị Nhung 1 2/16/1980 030180000277 2 Kiến An 1

2 Phạm Thị Phương Anh 3 1/11/2004 031304000508 2 Kiến An 1

3 Phạm Thị Bích Ngọc 3 9/25/2005 031305002348 2 Kiến An 1

4 Lê Thị Phương Anh 1 5/10/1984 031184010057 2 Kiến An 1

5 Lê Vũ Trọng Tuân 3 11/23/2005 031205007675 1 Kiến An 1

6 Lê Vũ Hạnh An 3 12/24/2017 031317020395 2 Kiến An 1

7 3 Bùi Thị Rét Bùi Thị Rét 1 22/06/1950 031150001666 2 Kiến An 1

8 Nguyễn Thị Mến 1 02/10/1970 031170005218 2 Kiến An 1

9 Lê Thanh Thủy 3 12/09/2011 031311016007 2 Kiến An 1

10 Phạm Duy Hùng 1 25/01/1976 031076010462 1 Kiến An 1

11 Đỗ Thị Nga 2 10/10/1977 031177003547 2 Kiến An 1

12 Phạm Duy Đạt 3 07/10/2000 031200006895 1 Kiến An 1

13 Phạm Duy Cường 3 18/12/1996 031096008072 1 Kiến An 1

14 Vũ Thị Thủy 1 19/04/1993 031193017230 2 Kiến An 1

15 Vũ Đình Phan 2 06/05/1990 030090017814 1 Kiến An 1

16 Vũ Chí Khang 3 08/11/2017 030217015172 1 Kiến An 1

17 Vũ Chí Bảo 3 02/10/2021 031221014994 1 Kiến An 1

18 Vũ Chí Mạnh 3 10/01/2025 031225000196 1 Kiến An 1

19 7 Nguyễn Thị Dung Nguyễn Thị Dung 1 23/06/1952 031152011152 2 Kiến An 1
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20 8 Bùi Thị Nhãn Bùi Thị Nhãn 1 05/08/1949 031149008327 2 Kiến An 1

21 Phạm Duy Bời 1 06/12/1952 31052010955 1 Kiến An 1

22 Hoàng Thị Thảnh 2 06/04/1953 031153013540 2 Kiến An 1

23 Nguyễn Thị Hào 1 02/02/1959 031159005539 2 Kiến An 1

24 Đinh Văn Thế 3 17/10/1990 031090010089 1 Kiến An 1

25 11 Vũ Hữu Toán Vũ Hữu Toán 1 23/07/1980 031080014415 1 Kiến An 1

26 Bùi Văn Tiến 1 29/10/1980 031080014292 1 Kiến An 1

27 Bùi Thị Tâm 3 06/04/2007 031307002939 2 Kiến An 1

28 Bùi Văn Đức 3 22/08/2012 031212021590 1 Kiến An 1

29 Bùi Thị An 3 19/09/2024 031324008199 2 Kiến An 1

30 13 Bùi Thị Nga Bùi Thị Nga 1 03/02/1950 031150013383 2 Kiến An 1

31 14 Nguyễn Thị Hường Nguyễn Thị Hường 1 03/10/1968 031168016979 2 Kiến An 1

32 Nguyễn Văn Tuấn 1 19/08/1979 030079014189 1 Kiến An 1

33 Cao Thị Vang 2 09/04/1983 030183005372 2 Kiến An 1

34 Nguyễn Văn Việt 3 02/03/2006 031206010609 1 Kiến An 1

35 Nguyễn Thúy Hằng 3 21/10/2002 031302001121 2 Kiến An 1

36 Chu Thị Hường 1 01/01/1973 031173017407 2 Kiến An 1

37 Đoàn Thanh Trang 3 06/05/2012 031312007412 2 Kiến An 1

38 Đào Thị Hậu 1 18/01/1989 31189015333 2 Kiến An 1

39 Đoàn Duy Anh 3 23/03/2015 1 Kiến An 1

40 Đoàn Duy Hai 3 15/06/2017 1 Kiến An 1

41 Hoàng Thị Liên 1 05/01/1963 031163001465 1 Kiến An 1

42 Đồng Ngọc Trâm 5 19/09/2016 031316018713 2 Kiến An 1

43 Đồng Ngọc Trinh 5 08/09/2017 031317023226 2 Kiến An 1

44 19 Đỗ Thị Thấu Đỗ Thị Thấu 1 01/01/1955 031214001967 2 Kiến An 1

45 Hoàng Văn Tôn 1 02/02/1965 031065008120 1 Kiến An 1

46 Đỗ Thị Dựa 2 15/10/1964 031164008335 2 Kiến An 1
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47 Nguyễn Văn Thông 1 17/06/1955 031055004787 1 Kiến An 1

48 Nguyễn Thị Chiến 2 03/04/1958 031158016218 2 Kiến An 1

49 Nguyễn Văn Phong 3 16/10/1979 031079000446 1 Kiến An 1

50 Nguyễn Văn Vinh 1 23/07/1962 031062011836 1 Kiến An 1

51 Đỗ Thị Thẩm 2 01/12/1967 031167013823 2 Kiến An 1

52 Nguyễn Thiện Nhân 5 16/04/2014 031214001967 1 Kiến An 1

53 Nguyễn Thanh Nhàn 5 19/11/2016 031214001967 2 Kiến An 1

54 Đỗ Văn Phương 1 26/06/1977 031077008602 1 Kiến An 1

55 Trần Thị Ngát 2 06/10/1978 031178013706 2 Kiến An 1

56 Đỗ Tuấn Nam 3 06/04/2003 031203011805 1 Kiến An 1

57 Đỗ Đức Anh 3 16/03/2011 031211002367 1 Kiến An 1

58 Bùi Thị Bấm 1 10/08/1962 031162000176 2 Kiến An 1

59 Đỗ Văn Hồng 3 04/11/1990 031090012814 1 Kiến An 1

60 Đỗ Gia Bảo 5 03/06/2015 1 Kiến An 1

61 Đỗ Ngọc Tuấn 1 11/08/1968 031068005886 1 Kiến An 1

62 Đỗ Việt Anh 3 02/02/2012 022212004179 1 Kiến An 1

63 26 Vũ Thị Viết Vũ Thị Viết 1 02/12/1961 031161003473 2 Kiến An 1

64 Chu Thị Đông 1 04/05/1955 031155010253 2 Kiến An 1

65 Trần Văn Hùng 3 01/07/1974 031074002117 1 Kiến An 1

66 Đỗ Lệ Thủy 3 01/02/1984 031184014961 2 Kiến An 1

67 Trần Văn Hiếu 5 01/03/2005 031205002056 1 Kiến An 1

68 Trần Thanh Hà 5 19/09/2011 031311017208 2 Kiến An 1

69 Hoàng Thị Tiến 1 08/10/1952 031152010879 2 Kiến An 1

70 Chu Văn Lịnh 3 02/09/1977 031077013615 1 Kiến An 1

71 Chu Hồng Linh 5 19/06/1996 031096017708 2 Kiến An 1

72 Chu Thị Chính 5 25/06/2003 031303012500 2 Kiến An 1

73 Phạm Thị Vị 1 06/01/1967 031167006622 2 Kiến An 1
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74 Đồng Thị Nhã 3 28/11/1955 031195016864 2 Kiến An 1

75 Vũ Văn Thương 1 22/12/1989 031089005546 1 Kiến An 1

76 Vũ Thị Nhung 2 06/09/1992 031192003219 2 Kiến An 1

77 Vũ Anh Mai 3 17/08/2011 031311005449 2 Kiến An 1

78 Vũ Mai Hân 3 21/10/2013 031313016536 2 Kiến An 1

79 Vũ Tuấn Phong 3 20/3/2017 031217005858 1 Kiến An 1

80 Vũ Mai Anh 3 27/05/2018 031318005082 2 Kiến An 1

81 Vũ Tuấn Bảo 3 22/06/2000 031220008846 1 Kiến An 1

82 Vũ Tuấn Đạt 3 27/05/2022 031222003001 1 Kiến An 1

83 Vũ Tuấn Hùng 3 11/04/2024 031224006146 1 Kiến An 1

84 Vũ Thị Mỵ 1 01/01/1953 031153010724 2 Kiến An 1

85 Bùi Thị Lương 3 08/04/1988 031188015882 2 Kiến An 1

86 Nguyễn Công Tuấn Anh 5 12/12/2007 031207006322 1 Kiến An 1

87 Nguyễn Bùi Bảo An 5 22/08/2018 031318008732 1 Kiến An 1

88 Vũ Văn Dừa 1 22/12/1962 031062011326 1 Kiến An 1

89 Nguyễn Thị Tân 2 16/03/1962 031162005307 2 Kiến An 1

90 Vũ Quốc Khánh 3 14/01/1992 031092015739 1 Kiến An 1

91 Vũ Mạnh Cường 3 07/01/2006 031206017925 1 Kiến An 1

92 Vũ Văn Dung 1 01/01/1951 031051005954 1 Kiến An 1

93 Vũ Thị Hiền 2 01/01/1951 031151007553 2 Kiến An 1

94 Lê Minh Lương 1 27/01/1984 031084013659 1 Kiến An 1

95 Lê Minh Tâm 3 24/11/2005 031205015895 1 Kiến An 1

96 Lê Minh Duy 3 04/05/2010 031210018527 1 Kiến An 1

97 Vũ Văn Tân 1 26/04/1986 031086015212 1 Kiến An 1

98 Vũ Thị Hoài 2 29/07/1991 031191005409 2 Kiến An 1

99 Vũ Hoài Thương 3 20/10/2009 031309017888 2 Kiến An 1

100 Vũ Văn Phong 3 27/07/2011 031211013247 1 Kiến An 1
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101 Vũ Mai Lan 3 28/12/2018 031318015329 2 Kiến An 1

102 Phạm Thị Phượng 1 09/08/1971 031171005557 2 Kiến An 1

103 Vũ Thị Vân 3 25/12/1993 031193011289 2 Kiến An 1

104 Vũ Thị Huệ 3 29/08/1999 031199014784 2 Kiến An 1

105 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 5 25/07/2017 031317023497 2 Kiến An 1

106 Vũ Văn Lập 1 01/01/1955 031055008066 1 Kiến An 1

107 Vũ Thị Nhị 2 01/01/1957 031157014912 2 Kiến An 1

108 38 Phạm Thị Nhì Phạm Thị Nhì 1 09/12/1955 031155008560 2 Kiến An 1

109 39 Vũ Thị Liền Vũ Thị Liền 1 06/01/1957 031157004657 2 Kiến An 1

110 40 Nguyễn Trọng Cam Nguyễn Trọng Cam 1 01/01/1967 031067015837 1 Kiến An 1

111 41 Vũ Thị Nguyệt Vũ Thị Nguyệt 1 23/03/1949 03119055774 2 Kiến An 1

112 Bùi Thị Lanh 1 10/02/1950 031150000369 2 Kiến An 1

113 Nguyễn Thị Ninh 3 26/08/1981 031181016107 2 Kiến An 1

114 Nguyễn Thành Đạt 5 02/03/2014 031214004527 1 Kiến An 1

115 Nguyễn Mai Hà 5 05/08/2012 031312013564 2 Kiến An 1

116 Nguyễn Mai Hương 5 11/08/2010 031310000322 2 Kiến An 1

117 Vũ Thị Thúy 1 26/06/1983 031183013589 2 Kiến An 1

118 Vũ Khắc Thường 3 28/07/2003 031203001510 1 Kiến An 1

119 Vũ Thị Hồng Anh 3 23/06/2008 031308001471 2 Kiến An 1

120 Vũ Khắc Nam 3 27/01/2012 031212009185 1 Kiến An 1

121 Vũ Khắc Đạt 1 30/04/1971 031071006483 1 Kiến An 1

122 Vũ Khắc Tân 3 01/11/2004 031204000597 1 Kiến An 1

123 Lê Thị Tại 1 15/04/1961 031161008379 2 Kiến An 1

124 Vũ Tiến Lâm 3 21/10/1985 031085015924 1 Kiến An 1

125 Vũ Hữu Nghì 1 04/02/1949 031049000828 1 Kiến An 1

126 Bùi Thị Mận 2 14/04/1954 031154001796 2 Kiến An 1

127 Vũ Huy Hoàng 5 21/08/2007 031207010823 1 Kiến An 1
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128 Đoàn Thị Dung 3 20/02/1984 030184009814 2 Kiến An 1

129 Vũ Hữu Thuần 3 07/09/1979 031079011804 1 Kiến An 1

130 Nguyễn Văn Nghĩa 1 01/01/1964 031064014969 1 Kiến An 1

131 Phạm Thị Thơm 2 03/03/1967 036167007338 2 Kiến An 1

132 Nguyễn Văn Thịnh 3 19/12/2004 031204010551 1 Kiến An 1

133 48 Trần Thành Bình Trần Thành Bình 1 26/03/1956 031056003301 1 Kiến An 1

134 49 Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Thị Thủy 1 02/07/1957 031157003798 2 Kiến An 1

135 Bùi Đức Tiến 1 09/07/1979 031079013411 1 Kiến An 1

136 Bùi Đức Huy 3 25/05/2006 031206013288 1 Kiến An 1

137 Bùi Đức Hội 3 21/01/2009 031209006236 1 Kiến An 1

138 Phạm Văn Phiu 1 20/12/1956 030056015467 1 Kiến An 1

139 Vũ Thị Liên 2 07/07/1971 038171012997 1 Kiến An 1

140 Bùi Thị Tám 1 13/01/1954 031154002080 2 Kiến An 1

141 Vũ Khắc Quyết 3 18/04/1981 031081001499 1 Kiến An 1

142 Hoàng Thị Huyền 3 13/08/1986 031186008380 2 Kiến An 1

143 Vũ Quang Thắng 5 10/02/2007 031207000276 1 Kiến An 1

144 Nguyễn Khắc Thiệu 1 12/14/1952 031052001285 1 Kiến An 1

145 Nguyễn Minh Chiến 5 1/1/1966 031066011002 1 Kiến An 1

146 Nguyễn Khắc Tạo 5 4/16/1956 031056004839 1 Kiến An 1

147 Lê Thị Động 5 2/6/1975 031175002875 2 Kiến An 1

148 Nguyễn Thị Diệu Anh 5 10/28/2010 031310006859 2 Kiến An 1

149 Nguyễn Thái Anh 5 3/2/2015 031215011633 1 Kiến An 1

150 Nguyễn Thị Tâm 1 7/12/1944 031144003677 2 Kiến An 1

151 Phạm Đức Quang 3 6/20/1977 031077014931 1 Kiến An 1

152 Nguyễn Thị Quý 3 9/26/1983 030183016207 2 Kiến An 1

153 Phạm Đức Quyền 5 10/12/2014 031214020386 1 Kiến An 1

154 Nguyễn Thị Vượng 1 6/17/1953 031153012245 2 Kiến An 1
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155 Nguyễn Văn Dương 3 2/23/1995 031095001407 1 Kiến An 1

156 Trần Văn Hưng 1 2/1/1964 031064015908 1 Kiến An 1

157 Vũ Thị Tuyết 2 6/17/1968 031168017588 2 Kiến An 1

158 Trần Văn Đức 3 5/1/2006 031206018026 1 Kiến An 1

159 Trần Thị Tâm 3 8/22/2008 031308003857 2 Kiến An 1

160 Trần Văn Bắc 5 3/19/1968 031068002839 1 Kiến An 1

161 Trần Văn Hùng 5 10/29/1975 031075008797 1 Kiến An 1

162 57 Trần Thị Bình Trần Thị Bình 1 8/20/1959 031159004390 2 Kiến An 1

163 58 Nguyễn Thị Hà Nguyễn Thị Hà 1 7/24/1957 031157006229 2 Kiến An 1

164 Ngô Thị Lý 1 10/1/1955 031155009368 2 Kiến An 1

165 Bùi Thị Thủy 5 8/21/2002 031302001802 2 Kiến An 1

166 Bùi Lợi Đức 5 12/21/2006 031206003949 1 Kiến An 1

167 Nguyễn Văn Xá 1 5/12/1973 031073009070 1 Kiến An 1

168 Phạm Thị Mau 2 1/1/1978 031178005920 2 Kiến An 1

169 Nguyễn Đình Thư 3 7/14/2012 031212005160 1 Kiến An 1

170 Ngô Thị Lâm 1 10/1/1941 031141005161 2 Kiến An 1

171 Ngô Văn Vinh 3 9/19/1976 031076024055 1 Kiến An 1

172 Hà Thị Lê 1 6/22/1955 031155005810 2 Kiến An 1

173 Bùi Văn Hợi 2 1/1/1934 031034005139 1 Kiến An 1

174 Hà Thị Hiền 3 2/5/1976 031176009714 2 Kiến An 1

175 Nguyễn Thị Thanh 1 6/12/1956 031156002387 2 Kiến An 1

176 Nguyễn Đức Anh 3 11/21/2010 022210000905 1 Kiến An 1

177 Nguyễn Mạnh Cường 1 9/1/1983 031083025121 1 Kiến An 1

178 Nguyễn Thị Nghĩa 2 3/1/1985 030185013573 2 Kiến An 1

179 Nguyễn Hải Thịnh 3 10/12/2009 031209013476 1 Kiến An 1

180 Cao Xuân Nhiên 1 11/13/1977 031077003456 1 Kiến An 1

181 Cao Thị Thanh Tâm 3 2/17/2013 031313000229 2 Kiến An 1
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182 Cao Thị Thanh Ngân 3 11/21/2014 031314000276 2 Kiến An 1

183 Trương Văn Minh 1 10/21/1983 031083011491 1 Kiến An 1

184 Trần Thị Hòa 4 1/1/1955 031155002901 2 Kiến An 1

185 Trương Kiều Mi 3 11/28/2011 031311009379 2 Kiến An 1

186 Hoàng Thị  Thủy 1 7/15/1986 031186020912 2 Kiến An 1

187 Nguyễn Hoàng Bình An 3 12/31/2013 031213016773 2 Kiến An 1

188 Nguyễn Hoàng Bình Nguyên 3 10/25/2016 031316010956 2 Kiến An 1

189 68 Đỗ Văn Hòa Đỗ Văn Hòa 1 5/12/1952 031052001377 1 Kiến An 1

190 69 Nguyễn Thị Ninh Nguyễn Thị Ninh 1 11/1/1958 031158020700 2 Kiến An 1

191 Phạm Thị Hợp 1 1/1/1949 031149000950 2 Kiến An 1

192 Phạm Ngọc Dũng 5 8/14/2013 031213001994 1 Kiến An 1

193 71 Nguyễn Thị Lạnh Nguyễn Thị Lạnh 1 3/24/1963 031163012562 2 Kiến An 1

194 72 Nguyễn Văn Trang Nguyễn Văn Trang 1 1/1/1948 031048005383 1 Kiến An Trần Thành Ngọ 5 1

195 Trần Quang Thông 1 3/8/1957 031057000623 1 Kiến An 1

196 Nguyễn Thị Hà 2 2/28/1968 031168002009 2 Kiến An 1

197 Phạm Thị Nga 1 10/5/1952 031152008183 2 Kiến An 1

198 Đỗ Thị Chuốt 4 1/1/1927 031127002877 2 Kiến An 1

199 Lê Thị Hải 1 10/2/1979 031179002285 2 Kiến An 1

200 Nguyễn Anh Điệp 2 9/15/1979 001079015932 1 Kiến An 1

201 Nguyễn Minh Tuấn 3 11/10/2006 031206013820 1 Kiến An 1

202 Nguyễn Mai Linh 3 5/31/2016 031316006675 2 Kiến An 1

203 Phạm Như Chính 1 4/17/1974 031074016434 1 Kiến An 1

204 Trần Thị Thúy Hằng 2 7/20/1979 031179014573 2 Kiến An 1

205 Phạm Hồng Nga 3 6/1/2002 031302004862 2 Kiến An 1

206 Phạm Hồng Vân 3 9/17/2011 031311011380 2 Kiến An 1

207 Nguyễn Thị Kim Tinh 1 2/2/1953 038153000048 2 Kiến An 1

208 Nguyễn Công Hòa 2 5/16/1950 031050000167 1 Kiến An 1
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209 Nguyễn Công Hùng 3 8/14/1988 031088003718 1 Kiến An 1

210 Vũ Thị Thu 1 5/10/1949 031149009208 2 Kiến An 1

211 Nguyễn Thị Mỹ 3 5/31/1977 031177006101 2 Kiến An 1

212 Đào Minh Đức 5 3/22/2001 031201000441 1 Kiến An 1

213 79 Vũ Đức Diện Vũ Đức Diện 1 12/10/1975   1 Kiến An 1

214 Phạm Thị Thuy 1 3/31/1981 031181011844 2 Kiến An 1

215 Phùng Thanh Huyền 3 11/9/2012 031312012923 2 Kiến An 1

216 Phùng Tiến Thành 3 2/26/2016 031316002707 1 Kiến An 1

217 Nguyễn Quốc Việt 1 10/24/1982 031082016487 1 Kiến An 1

218 Nguyễn Duy Anh 3 10/24/2007 031207005174 1 Kiến An 1

219 Nguyễn Duy Khánh 3 12/5/2015 031215019543 1 Kiến An 1

220 Bùi Đức Thìn 1 5/1/1952 031052008696 1 Kiến An 1

221 Trương Thị Mùi 2 3/12/1955 035155009683 2 Kiến An 1

222 Bùi Nhật Trường Long 3 1/9/1978 031078015072 1 Kiến An 1

223 Ngô Thị Va 1 11/10/1952 031152012255 2 Kiến An 1

224 Ngô Thị Viền 5 4/15/1959 031159008102 2 Kiến An 1

225 Phạm Thị Lanh 1 1/20/1963 031163014281 2 Kiến An 1

226 Phạm Xuân Ngợi 2 3/1/1966 031066007772 1 Kiến An 1

227 Nguyễn Đại Chiến 1 12/25/1981 031081010521 1 Kiến An 1

228 Nguyễn Thị Thu Hiền 2 11/14/1974 034174011592 2 Kiến An 1

229 Nguyễn minh quyết 3 8/1/2001 031201007511 1 Kiến An 1

230 Nguyễn Trung Kiên 3 3/23/2008 031208017029 1 Kiến An 1

231 Nguyễn Thành Công 3 7/12/2013 031213012230 1 Kiến An 1

232 Phạm Minh Tú 1 10/14/1978 031078000504 2 Kiến An 1

233 Nguyễn Thị Thắm 2 4/14/1977 031177000100 2 Kiến An 1

234 Phạm Thị Hải Yến 3 1/4/2000 031300001808 2 Kiến An 1

235 Phạm Minh Tuấn 1 10/18/1974 031074009645 1 Kiến An 1

Trần Thành Ngọ 6

Nguyễn Thị Kim Tinh

Vũ Thị Thu

77

78

Trần Thành Ngọ 7

Phạm Thị Thuy

Nguyễn Quốc Việt

Bùi Đức Thìn

80

Kha Lâm

Ngô Thị Va

81

82

Phạm Thị Lanh

Nguyễn Đại Chiến

Phạm Minh Tú

Phạm Minh Tuấn

83

84

85

86

87



236 Phạm Thị Liên 2 1/3/1979 031179003499 2 Kiến An 1

237 Phạm Đức An 3 9/6/2004 031204005949 1 Kiến An 1

238 Đặng Thị Cương 1 10/4/1959 031159017221 2 Kiến An 1

239 Phạm Văn Nam 2 3/20/1953 031053012140 1 Kiến An 1

240 Phạm Văn Thạo 3 10/29/1985 031085000233 1 Kiến An 1

241 Nguyễn Thị Hoa 1 12/2/1985 031185001260 2 Kiến An 1

242 Nguyễn Kim Hải Ninh 3 1/26/2007 031207000341 1 Kiến An 1

243 Nguyễn Hà Trang 3 12/3/2003 031303008801 2 Kiến An 1

Kha Lâm

Phạm Minh Tuấn

Đặng Thị Cương

Nguyễn Thị Hoa

87

88

89
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO PHƯỜNG KIẾN AN NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số 363 /TB-UBND ngày 01 tháng  12 năm 2025 của UBND phường)

Phân loại 

hộ
Ghi chú
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